
STT
Mức độ

hoàn chỉnh

Thời gian

phổ biến (*)

Hình thức

phổ biến

Đơn vị

liên hệ 

A

I

1 Ước tính Ngày 02/8/2024 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp

2 Ước tính  Ngày 02/9/2024 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp

3 Ước tính Ngày 02/11/2024 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp

4 Ước tính  Ngày 02/12/2024 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp

II

1 Ước tính
Ngày 02 tháng kế 

tiếp tháng báo cáo
Website/ấn phẩm Phòng TK Kinh tế

2 Ước tính
Ngày 02 tháng kế 

tiếp tháng báo cáo
Website/ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp

3 Ước tính
Ngày 02 tháng kế 

tiếp tháng báo cáo
Website/ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp

4 Ước tính
Ngày 02 tháng kế 

tiếp tháng báo cáo
Website/ấn phẩm Phòng TK Kinh tế

5 Ước tính
Ngày 02 tháng kế 

tiếp tháng báo cáo
Website/ấn phẩm Phòng TK Kinh tế

6 Ước tính
Ngày 02 tháng kế 

tiếp tháng báo cáo
Website/ấn phẩm Phòng TK Kinh tế

7 Ước tính
Ngày 02 tháng kế 

tiếp tháng báo cáo
Website/ấn phẩm Phòng TK Kinh tế

Thu và cơ cấu thu ngân sách Nhà nước

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tính đến ngày 15 hàng tháng

Sản lượng thủy sản

Chỉ số sản xuất công nghiệp

Chi và cơ cấu chi ngân sách Nhà nước

Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu

 LỊCH PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NĂM 2024 (Sửa đổi từ 01/8/2024)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tên thông tin thống kê

CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG

Ấn phẩm

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-CTK ngày 14 tháng 7 năm 2024 của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Điện Biên)

     TỔNG CỤC THỐNG KÊ

CỤC THỐNG KÊ ĐIỆN BIÊN

Chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2024

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2024

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2024

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2024

Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước
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STT
Mức độ

hoàn chỉnh

Thời gian

phổ biến (*)

Hình thức

phổ biến

Đơn vị

liên hệ 
Tên thông tin thống kê

8 Ước tính
Ngày 02 tháng kế 

tiếp tháng báo cáo
Website/ấn phẩm Phòng TK Kinh tế

9 Ước tính
Ngày 02 tháng kế 

tiếp tháng báo cáo
Website/ấn phẩm Phòng TK Kinh tế

10 Chính thức
Ngày 02 tháng kế 

tiếp tháng báo cáo
Website/ấn phẩm Phòng TK Kinh tế

11 Ước tính
Ngày 02 tháng kế 

tiếp tháng báo cáo
Website/ấn phẩm Phòng TK Kinh tế

12 Ước tính
Ngày 02 tháng kế 

tiếp tháng báo cáo
Website/ấn phẩm Phòng TK Kinh tế

13 Ước tính
Ngày 02 tháng kế 

tiếp tháng báo cáo
Website/ấn phẩm Phòng TK Kinh tế

14 Sơ bộ
Ngày 02 tháng kế 

tiếp tháng báo cáo
Website/ấn phẩm Phòng TK Xã hội

15 Sơ bộ
Ngày 02 tháng kế 

tiếp tháng báo cáo
Website/ấn phẩm Phòng TK Xã hội

B

I

1 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2024 Ước tính Ngày 02/10/2024 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp

2 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2024 Ước tính Ngày 02/01/2025 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp

II

Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn quý III và  9 tháng năm 2024 Ước tính Ngày 02/10/2024 Website/ấn phẩm Phòng TK Kinh tế

Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn quý IV và năm 2024 Ước tính  Ngày 02/01/2025 Website/ấn phẩm Phòng TK Kinh tế

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý III và 9 tháng năm 2024 Ước tính

Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn quý III và 9 tháng năm 2024 Ước tính

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn quý III và 9 tháng năm 2024 Ước tính

1

Phòng TK Tổng hợpNgày 02/10/2024 Website/ấn phẩm

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá vàng, chỉ số giá Đô la Mỹ

Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển

Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển

Doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành

Chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh

Ấn phẩm

Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao thông

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và dịch vụ khác

CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG QUÝ

Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại

Doanh thu bán lẻ hàng hóa

2
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STT
Mức độ

hoàn chỉnh

Thời gian

phổ biến (*)

Hình thức

phổ biến

Đơn vị

liên hệ 
Tên thông tin thống kê

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý IV và  năm 2024 Ước tính

Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn quý IV và năm 2024 Ước tính

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn quý IV và năm 2024 Ước tính

4 Số lượng gia súc, gia cầm tháng 12 năm 2024 Ước tính Ngày 02/01/2025 Website/ấn phẩm Phòng TK Kinh tế

5 Sản lượng một số sản phẩm chăn nuôi chủ yếu năm 2024 Ước tính Ngày 02/01/2025 Website/ấn phẩm Phòng TK Kinh tế

C

I

1 Niên giám thống kê tỉnh Điện Biên năm 2023 Chính thức Ngày 30/10/2024 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp

2 Kết quả điều tra doanh nghiệp năm 2023 Chính thức Tháng 12/2024 Website/ấn phẩm Phòng TK Kinh tế

3 Tờ gấp: Điện Biên - Số liệu thống kê chủ yếu năm 2024 Chính thức  Ngày 02/01/2025 Website/ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp

II

1 Chính thức Tháng 10/2024 Website/ấn phẩm Phòng TK Kinh tế

Chính thức 2022 

và sơ bộ 2023
Tháng 10/2024

Ước tính 2024 Ngày 02/01/2025

Chính thức 2022 

và sơ bộ 2023
Tháng 10/2024

Ước tính 2024 Ngày 02/01/2025

Chính thức 2022 

và sơ bộ 2023
Tháng 10/2024

Ước tính 2024 Ngày 02/01/2025

Chính thức 2022 

và sơ bộ 2023
Tháng 10/2024

Ước tính 2024 Ngày 02/01/2025

Website/ấn phẩm Phòng TK Xã hội

Phòng TK Tổng hợp

Website/ấn phẩm Phòng TK Xã hội

Website/ấn phẩm Phòng TK Xã hội

Website/ấn phẩm Phòng TK Xã hội

Ngày 02/01/2025 Website/ấn phẩm

Tỷ số giới tính khi sinh 

Tỷ suất sinh thô 

Tổng tỷ suất sinh 

Ấn phẩm

Chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh

Diện tích và cơ cấu đất năm 2023

Dân số và mật độ dân số

CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM

3

2

3

4

5
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STT
Mức độ

hoàn chỉnh

Thời gian

phổ biến (*)

Hình thức

phổ biến

Đơn vị

liên hệ 
Tên thông tin thống kê

Chính thức 2022 

và sơ bộ 2023
Tháng 10/2024

Ước tính 2024 Ngày 02/01/2025

Chính thức 2022 

và sơ bộ 2023
Tháng 10/2024

Ước tính 2023 Ngày 02/01/2025

Chính thức 2022 

và sơ bộ 2023
Tháng 10/2024

Ước tính 2024 Ngày 02/1/2025

Chính thức 2022 

và sơ bộ 2023
Tháng 10/2024

Ước tính 2024 Ngày 02/01/2025

Chính thức 2022 

và sơ bộ 2023
Tháng 10/2024

Ước tính 2024 Ngày 02/01/2025

Chính thức 2022 

và sơ bộ 2023
Tháng 10/2024

Ước tính 2024 Ngày 02/01/2025

Chính thức 2022 

và sơ bộ 2023
Tháng 10/2024

Ước tính 2024 Ngày 02/01/2025

Chính thức 2022 

và sơ bộ 2023
Tháng 10/2024

Ước tính 2024 Ngày 02/01/2025

15 Ước tính 2024 Ngày 02/01/2025 Website/ấn phẩm Phòng TK Kinh tế 

17
Chính thức 2022 

và sơ bộ 2023
Ngày 10/10/2024 Website/ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp

Phòng TK Xã hội

Website/ấn phẩm Phòng TK Xã hội

Website/ấn phẩm

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)

Thu nhập bình quân một lao động đang làm việc 

Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn

Website/ấn phẩm Phòng TK Xã hộiTỷ suất chết thô 

Tỷ lệ tăng dân số Website/ấn phẩm Phòng TK Xã hội

Website/ấn phẩm Phòng TK Xã hội

Website/ấn phẩm Phòng TK Xã hội

Website/ấn phẩm Phòng TK Xã hội

Website/ấn phẩm Phòng TK Xã hộiSố lao động có việc làm trong nền kinh tế

Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo

6

7

8

9

10

11

12

13

Tỷ lệ thất nghiệp

Tỷ suất nhập cư, xuất cư, tỷ suất di cư thuần

Lực lượng lao động
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STT
Mức độ

hoàn chỉnh

Thời gian

phổ biến (*)

Hình thức

phổ biến

Đơn vị

liên hệ 
Tên thông tin thống kê

18
Chính thức 2022 

và sơ bộ 2023
Ngày 10/10/2024 Website/ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp

19
Chính thức 2022 

và sơ bộ 2023
Ngày 10/10/2024 Website/ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp

20
Chính thức 2022 

và sơ bộ 2023
Ngày 10/10/2024 Website/ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp

21 Chính thức

22 Chính thức

23 Ước tính 2024 Ngày 02/01/2025 Website/ấn phẩm Phòng TK Kinh tế

24 Ước tính 2024 Ngày 02/01/2025 Website/ấn phẩm Phòng TK Kinh tế

25 Ước tính 2024 Ngày 02/01/2025 Website/ấn phẩm Phòng TK Kinh tế

26 Ước tính 2024 Ngày 02/01/2025 Website/ấn phẩm Phòng TK Kinh tế

27 Ước tính 2024 Ngày 02/01/2025 Website/ấn phẩm Phòng TK Kinh tế

28 Ước tính 2024 Ngày 02/01/2025 Website/ấn phẩm Phòng TK Kinh tế

29 Ước tính 2024 Ngày 02/01/2025 Website/ấn phẩm Phòng TK Kinh tế

30 Ước tính 2024 Ngày 02/01/2025 Website/ấn phẩm Phòng TK Kinh tế

31 Ước tính 2024 Ngày 02/01/2025 Website/ấn phẩm Phòng TK Kinh tế

32 Chính thức Tháng 8/2024 Website/ấn phẩm Phòng TK Xã hội

33 Ước tính 2024 Ngày 02/01/2025 Website/ấn phẩm Phòng TK Kinh tế

Chính thức 2023 Tháng 8/2024

Ước tính 2024 Ngày 02/01/2025

35 Chính thức Tháng 8/2024 Website/ấn phẩm Phòng TK Xã hội

36 Chính thức Tháng 8/2024 Website/ấn phẩm Phòng TK Xã hội

Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung

Tỷ lệ dân số được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh

Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống

Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn

Phòng TK Tổng hợp

Doanh thu dịch vụ du lịch và lữ hành

Tỷ lệ học sinh đi học phổ thông năm học 2023 - 2024

Số lượt hành khách vận chuyển, luân chuyển

Khối lượng hàng hóa vận chuyển, luân chuyển

Doanh thu viễn thông

Số lượng thuê bao điện thoại

Thu và cơ cấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2023

Chi và cơ cấu chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2023

Diện tích rừng trồng mới tập trung

Ngày 02/8/2024 Website/ấn phẩm

34 Website/ấn phẩm Phòng TK Xã hội

Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 

Doanh thu bán lẻ hàng hóa

Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người

Sản lượng thủy sản

Tỷ lệ hộ nghèo
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STT
Mức độ

hoàn chỉnh

Thời gian

phổ biến (*)

Hình thức

phổ biến

Đơn vị

liên hệ 
Tên thông tin thống kê

37 Chính thức Tháng 8/2024 Website/ấn phẩm Phòng TK Xã hội

D

1 Ước tính
Từ ngày 02 đến 

ngày 06/01/2025
Họp báo

Phòng Thống kê 

Tổng hợp

(Đã ký)

Tỷ lệ dân số sử dụng hố xí hợp vệ sinh

(*) Nếu các mốc thời gian phổ biến trùng vào các ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước, thời hạn phổ biến sẽ chuyển sang ngày làm 

việc tiếp theo.

Mọi chi tiết xin liên hệ :

Phòng Thống kê Tổng hợp - Cục Thống kê tỉnh Điện Biên

Địa chỉ:  Tổ 10, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên  Email: tonghopdbi@gso.gov.vn

Điện thoại: 02153.825.423

Năm 2024

HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU THỐNG KÊ KINH TẾ - XÃ HỘI
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